
     SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TTYT TX HOÀI NHƠN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                    

      Số:         /TB-TTYT                         Hoài Nhơn, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
V/v mời khảo sát và cung cấp báo giá về 

Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Trang thiết bị y tế năm 2021 

  

Kính gửi: Các đơn vị thực hiện dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng TTB Y tế. 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết 
việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 
quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công 
lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 
trang thiết bị y tế năm 2021.  

Để có cơ sở làm Dự toán về dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị Y tế. 
Nay, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến các Công ty/Đơn vị, có đủ 
điều kiện thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các mặt hàng trang thiết bị y tế, 
đến khảo sát thực trạng trang thiết bị y tế và báo giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 
trang thiết bị y tế năm 2021 theo nội dung cụ thể như sau: 

ST

T 

Tên tài sản, 

máy móc, thiết 

bị 

Số hiệu, 

model  
NSX 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượ

ng 

Tình 

trạng  

hoạt động 

Số 

lần  

dịch 

vụ 

bảo 

trì, 

bảo 

dưỡ

ng / 

năm 

Báo giá 

/1 lần  

bảo trì, 

bảo 

dưỡng 

1 Máy điện tim ECG2150 
Trung 

Quốc 
Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

2 

Máy tạo Oxy di 

động  Sequal 

(TPCP) 

6323A-REFA- 

OM-7, Sequal 
Mỹ Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

3 

Monitor theo dõi 

bệnh nhân 5 thông 

số desnhi1 

DS-8100N/ 

Fukuda 

(Seri50301038) 

và(Seri5030103

Nhật 

Bản 
Cái  2 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

01 

lần/ 

năm 

  



9) 

4 

Monitor theo dõi 

bệnh nhân 5 thông 

số Nihon koden 

BSM-3562 seri 

25253,Nihon 

koden 

Nhật 

Bản 
Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

01 

lần/ 

năm 

  

5 
Máy phá rung tim 

nihon koden 

TEC: 5521/ 

5531K, Nihon 

koden 

Nhật 

Bản 
Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

01 

lần/ 

năm 

  

6 

Máy thở  PP 560  

( Dự án tay chân 

miệng) 

PP560 Ireland Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

7 

Máy thở CPAP 

không xâm nhập 

chạy điện Philips  

Respronics 

Remstar Auto 

Philip 

Respronics 

Mỹ Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

8 
Máy nội soi tai 

mũi họng 

Insight - I / 

Mediana 
Hàn 

Quốc 

Bộ 1 

 Đang hoạt 

động bình 

thường 

 1 lần 

/năm 
  

9 
Bộ khám và điều 

trị TMH + ghế 

CH-200 +NCU-

1000 
Hàn 

Quốc 

cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

01 

lần/ 

năm 

  

10 
Máy ghế răng +3 

tay khoan 
SELEN Nhật 

Bản 

 Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

1 lần/ 

năm 
  

11 
Kính hiển vi khám 

bệnh 
F0185 Nhật 

Bản 

 Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

1 lần/ 

năm 
  

12 
Bộ khám RHM + 

ghế 
KHAN-700 Hàn 

Quốc 

Cái 1 

 Đang hoạt 

động bình 

thường 

 1 lần 

/năm 
  

13 

Máy đo khúc xạ tự 

động  

- 

AutoRefractometer 

RM - 800 

AutoRefractome

ter RM - 800 
Nhật 

Bản 

 Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

1 lần/ 

năm 
  

14 

Máy đo khúc xạ tự 

động Nidek AR 1 ( 

DA ORBIS)) 

Nidek AR 1 Nhật 

Bản 

 Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

1 lần/ 

năm 
  

15 

Máy sinh hiển vi 

(đèn khe khám 

mắt) HS 5500 (DA 

ORBIS) 

HS 5500 
Hàn 

Quốc 

 Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

1 lần/ 

năm 
  



16 

Máy đo mắt kính 

tự động HLM - 1 

(DA ORBIS) 

HLM - 1  Hàn 

Quốc 

 Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

1 lần/ 

năm 
  

17 
Máy Moniter 2 

chức năng 

Advanced 

FM300 
Mỹ  Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

18 Máy Monitoring 
 BT 350; 

AF60001 

Trung 

Quốc 
 Cái 2 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

19 

Máy siêu âm đen 

trắng xách tay 2 

đầu dò (viện trợ 

TPCP) 

Prosound 2  
Nhật 

Bản 
 Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

20 

Máy Monitor theo 

dõi bệnh nhân phò 

mổ 6 thông số ( 

Không có theo dõi 

EtCO2) 

DS-8100N 

Nhật 

Bản 

Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm  

  

21 
Dao mổ điện cao 

tầng 
LTTD-350 Trung 

Quốc 

Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 
  

22 
Dao mổ điện cao 

tầng 
LTTD-351 Trung 

Quốc 

Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 
  

23 Máy gây mê  ASED-0200 

Đức 

Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 
  

24 

Máy đo độ đông 

máuTeco Medical 

(DA DHNTB) 

Teco Medical 

Coatron M2 -

368 

Đức Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

25 

Dàn Elisa bán tự 

động ( 01 máy đọc 

bản giếng Elisa 

HumaReader HS  

+ máy 

rửaCombiwash + 

mát in 

(HIV/AIDS) 

 Human Đức Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

26 

Máy phân tích sinh 

hóa tự động>180 

test/giờ 

MONARCH-240 

MONARCH-

240 
Anh Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

27 

Máy xét nghiệm 

sinh hóa bán tự 

động Evolution 

3000 (Đ/c 

Evolution 3000  Italy Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  



TTTGDDYK)) 

28 

Máy xét nghiệm 

sinh hóa tự động 

180 test/ 

giờTransasia (gồm 

điện giải) XL 180 

XL 180 Ấn Độ Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

29 

Máy phân tích 

nước tiểu bán tự 

động 10 thông số 

Siemens 

Clinitek Status / 

Siemens  
Anh Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

30 

Kính hiển vi 3 cực 

có đường truyền 

HPRP 3000 + bộ 

máy vi tính + máy 

in (XHH) 

 HPRP 3000 Italy Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

31 

Máy phân tích 

huyết học tự động 

18 thông số Nihon 

Kohden  

MEK-6510K -

Nihon Kohden 

Nhật 

Bản 
Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

32 

Máy xét nghiệm 

huyết học 18 thông 

số Nihon Kohden 

MEK-6510K 

Nihon Kohden 

Nhật 

Bản 
Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

33 

Máy xét nghiệm 

huyết học tự động 

KX-21, Symmex 

(XHH) 

KX-21 
Nhật 

Bản 
Cái  1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

34 Máy điện tim 6 cần 
NihonKohden  

ECG- 1250K 

Nhật 

Bản 
 Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

35 
Máy SÂ trắng đen 

2 đầu dò 

AloKa Prosound 

4 

Nhật 

Bản 
 Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

36 
Máy siêu âm 

Dopler màu 
LOGIQ D7 

Hàn 

Quốc 
 Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

37 
Hệ thống Máy XQ 

KTS 
Shimazu 

Nhật 

Bản 

 Hệ 

thống 
1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

38 Máy XQ Shimazu  UD 150L-30V 
Nhật 

Bản 
 Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm 

  

39 
Nồi hấp tiệt trùng 

300L VM 08.300-NH 

Việt 

Nam Cái 1 

Hỏng đang 

sửa chửa 
02 

lần/   



 
 

TTYT thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị, có đủ điều kiện thực 
hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế đến khảo sát và gửi thông tin 
báo giá về dịch vụ nêu trên (Bao gồm Giá dịch vụ 1 lần bảo trì, bảo dưỡng thiết 
bị, thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, …) và các thông tin khác liên quan 
cần thiết (nếu có). 

Báo giá bằng văn bản có đóng dấu đỏ của đơn vị và bỏ trong phong bì 
kín.  

Địa chỉ thực hiện và gửi báo giá: TTYT thị xã Hoài Nhơn, Khu phố 7, 
phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 
0256.3765892 (bộ phận văn thư), có thể gửi qua địa chỉ mail trước về Khoa 
Dược (Email: duocttythn@gmail.com.). 

Thời gian gửi trước ngày 21/05/2021.  

Trân trọng thông báo./. 
                                                                                                 
Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                
- Ban Giám đốc (báo cáo); 
- Trang TTĐT của TTYT ; 
- Lưu: VT, KD-TTB.      

 
          Trần Hữu Vinh 

 

năm 

40 Nồi hấp tiệt trùng 

250L 

NOI 002 NH 

256 

Việt 

Nam Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm   

41 Máy sấy và bảo 

quản dụng cụ 

AD400/1 

s/n:1401810AT

065 Italia Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

02 

lần/ 

năm   

42 
Máy siêu âm trị 

liệu Chongwo  
CWM 302 

Hàn 

Quốc 
Cái 1 

Đang hoạt 

động bình 

thường 

01 

lần/ 

năm   
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